
Kết Quả Sàng Lọc Thính Lực Trẻ Sơ Sinh

Họ Tên Của Trẻ: _____________________________________ Ngày sinh: ________ MRN: _________

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ: __________________________________________________________

Việc sàng lọc thính giác sử dụng □ ABR hoặc □ OAE đã được hoàn thành cho con quý vị vào _______.

Tai Bên Phải

Đã đạt (xem lại)

Không đạt và cần thực hiện xét nghiệm thêm.

Việc sàng lọc chưa hoàn tất và cần thực hiện 
sàng lọc bổ sung.

Tai Bên Trái

□
□
□

Đã đạt (xem lại)

Không đạt và cần thực hiện xét nghiệm thêm.

Việc sàng lọc chưa hoàn tất và cần thực hiện sàng 
lọc bổ sung.

□
□
□

(Ngày)

(Ngày/Giờ)

(Phòng Khám hoặc Bệnh Viện) (Điện thoại)

□ □ 

□ 

□ 

Con quý vị cần được sàng lọc thính lực lại 

Con quý vị cần được đánh giá chẩn đoán
hoặc 

Một cuộc hẹn đã được lên lịch cho quý vị: 

Để đặt lịch hẹn, vui lòng 

gọi ________________________ theo số _______________ 

_____________

(Điện thoại)
_____________

(Phòng Khám hoặc Bệnh Viện)
___________________________________

(Địa chỉ)
___________________________________

Để biết thêm thông tin hoặc được hỗ trợ trong việc 
tìm nhà cung cấp dịch vụ tái khám, vui lòng liên hệ với 
Chương Trình Phát Hiện và Can Thiệp Sớm về Thính Lực 
của DC (EHDI) theo số 1-800-666-2229 
(1-800 MOM BABY) ~ dcehdi@dc.gov  

Kết quả:

Khi có thể, sàng lọc nên được thực hiện trước khi trẻ được 1 tháng tuổi.

Vui lòng mang 
theo thẻ này 
đến cuộc hẹn 
với ban thính 
giác và bác sĩ 

của con quý vị.



Kết quả ĐẠT khi sinh không phải là kết quả ĐẠT lâu dài. 
Hãy theo dõi các dấu mốc phát triển ngôn ngữ sau:

Sơ sinh đến 3 tháng tuổi
• Yên lặng hoặc mỉm cười khi quý vị nói chuyện
• Tạo ra âm thanh qua lại với quý vị
• Tạo ra những âm thanh khác nhau tùy thuộc vào việc bé vui hay buồn
• Bi bô, phát ra những âm thanh như oooooo, aahh, và mmmmmmm  
• Cảnh báo bằng âm thanh 

4 đến 6 tháng tuổi
• Cười khúc khích và cười lớn
• Phản ứng với nét mặt
• Nhìn vào đồ vật mà bé quan tâm và theo dõi đồ vật bằng mắt
• Tạo âm thanh khi chơi hoặc khi ngậm đồ vật trong miệng
• Bắt đầu bập bẹ bằng tay và/hoặc tiếng. Có thể bập bẹ để thu hút sự chú ý.
• Chu môi, lè lưỡi thổi ra tiếng 
• Tạo ra âm thanh các nguyên âm khác nhau – đôi khi được kết hợp với một 

phụ âm, như uuuuuummmmm, aaaaaaagooo hoặc daaaaaaaaaaa
• Phản ứng với các món đồ chơi phát ra âm thanh, chẳng hạn như đồ chơi 

có chuông hoặc nhạc

7 đến 9 tháng tuổi
• Nhìn quý vị khi quý vị gọi tên bé
• Dừng lại khi quý vị nói hoặc ra hiệu “không”
• Tìm những người thân khi bé buồn bã
• Giơ tay để được bế
• Nhận biết tên của vài người hoặc đồ vật khi được nói hoặc ra hiệu
• Đẩy những vật bé không muốn ra
• Bập bẹ những hồi âm thanh dài như mamamama, dadadada, 

hoặc babababa

10 đến 12 tháng tuổi
• Khi được 10 tháng tuổi, có thể với lấy đồ vật
• Chỉ, vẫy và thể hiện hay đưa đồ vật
• Bắt chước và bắt đầu làm các cử chỉ để tham gia vào các tương tác xã 

hội và chơi trò chơi, như hôn gió hoặc chơi trò ú òa (peek-a-boo)
• Phản ứng với những từ và ký hiệu đơn giản như “tạm biệt” và “nhìn mẹ”
• Nói hoặc ra hiệu một hoặc hai từ – như mama, dada, hi và bye
• Cố gắng bắt chước những âm thanh quý vị tạo ra

12 đến 18 tháng tuổi
• Làm theo chỉ dẫn đơn giản như “đưa quả bóng đây” hoặc “lại đây”
• Chỉ tay để yêu cầu, nhận xét hoặc tìm hiểu
• Lắc đầu để nói “không” và gật đầu để nói “có”
• Hiểu và sử dụng từ chỉ đồ vật, hành động và người quen thuộc
• Nhận biết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể
• Sử dụng cử chỉ khi phấn khích, như vỗ tay hoặc đập tay (high five)

19 đến 24 tháng tuổi
• Sử dụng và hiểu ít nhất 50 từ chỉ thực phẩm, đồ chơi, động vật và các 

bộ phận cơ thể. Phát âm có thể chưa rõ ràng.
• Ghép hai hoặc nhiều từ lại với nhau, ví dụ: “nước nữa” hoặc “đi ra”
• Dùng từ ngữ để yêu cầu giúp đỡ

ASHA (2024). Các mốc giao tiếp: Sơ sinh đến 1 tuổi. Truy xuất thông tin vào ngày 3 tháng 10 năm 2024, 
từ https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones-birth-to-1-year/ 

Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về thính lực của con mình, hãy 
liên hệ với bác sĩ của bé. Để được hỗ trợ tìm chuyên gia thính học 
nhi khoa, vui lòng liên hệ với DC EHDI tại dcehdi@dc.gov hoặc 
www.ehdi-pals.org  


